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Chương I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở
- Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định
- Địa chỉ văn phòng: Số 116 đường Nguyễn Văn Trôi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định
- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Đoàn Văn Tuyển;  Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Điện thoại: 02283848290;  Fax: 02283843765
.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600160478 đăng ký lần đầu ngày 24/9/1999; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/04/2023 của Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định.
- Mã số thuế: 0600160478
2. Tên cơ sở:
- Tên cơ sở: Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định tại số 116 đường Nguyễn Văn Trôi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định.
- Phạm vi: Cơ sở hoạt động tại phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định.
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; các giấy phép môi trường:

+ Quyết định số 1593/QĐ-STNMT ngày 04/10/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định.
+ Giấy xác nhận hoàn thành số 3072/STNMT-CCMT ngày 24/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định.

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1887/GP-STNMT ngày 08/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp cho Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định.

- Các hạng mục công trình của cơ sở như sau:
	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Diện tích (m2)

	A
	Các hạng mục chính
	
	

	1
	Xưởng kéo rút thép
	02
	1.050

	2
	Xưởng tẩy trắng dây thép + Ủ dây thép
	01
	1.000

	3
	Xưởng mạ dây thép + phụ trợ sản xuất
	02
	2.950

	4
	Xưởng dây thép gai, lưới lục giác, lưới thép B40
	03
	2.300

	B
	Các hạng mục phụ trợ
	
	

	1
	Kho chứa
	03
	1.500

	2
	Nhà làm việc
	01
	280

	3
	Cửa hàng giới thiệu sản phẩm
	01
	24

	4
	Nhà khách
	01
	12

	5
	Nhà y tế
	01
	40

	6
	Nhà ăn
	01
	120

	7
	Trạm bơm
	01
	9

	8
	Trạm điện
	01
	60

	9
	Bể chứa nước sạch
	01
	60

	10
	Nhà tắm
	01
	24

	11
	Nhà vệ sinh
	03
	120

	12
	Nhà bảo vệ
	01
	12

	13
	Nhà văn hóa
	01
	100

	14
	Nhà để xe
	01
	300

	15
	Sân đường nội bộ
	01 HT
	6.637,8

	16
	Cây xanh (chiếm 20%)
	01 HT
	4.364,5

	C
	Hạng mục công trình BVMT
	
	

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất
	01
	600

	2
	Hệ thống tuần hoàn dung dịch mạ kém
	01
	200

	2
	Kho chứa chất thải nguy hại
	01
	36

	3
	Kho chứa chất thải rắn sản xuất 
	01
	114

	4
	Lán chứa rác thải sinh hoạt
	01
	9

	5
	Hệ thống thu gom thoát nước mưa
	01 HT

	5
	Hệ thống thu gom, thoát nước thải
	01 HT

	
	Tổng
	
	21.822,3


- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án là 30 tỷ VNĐ. 
- Căn cứ lập giấy phép môi trường: 
Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 1593/QĐ-STNMT ngày 04/10/2013 và cấp Văn bản số 3072/STNMT-CCMT ngày 24/12/2015 về việc xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty CP dây lưới thép.
Căn cứ Quy định tại Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường của Chính phủ thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, UBND tỉnh cấp giấy phép.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
3.1. Sản phẩm của cơ sở
Sản phẩm của cơ sở là dây lưới thép mạ kẽm và các sản phẩm từ dây thép mạ kẽm như lưới thép B40, lưới sáu góc và dây thép gai.
3.2. Công suất hoạt động của cơ sở

Quy mô công suất hoạt động của cơ sở cụ thể như sau:
	STT
	Sản phẩm
	Công suất (tấn/tháng)
	Công suất/năm

	1
	Dây thép mạ kẽm
	1.000
	12.000

	2
	Lưới thép B40
	350
	4.200

	3
	Lưới sáu góc
	150
	1.800

	4
	Dây thép gai
	200
	2.400

	
	Tổng
	1.700
	20.400


3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
- Quy trình sản xuất dây thép mạ kẽm
Sơ đồ 1. Quy trình công nghệ sản xuất dây thép mạ kẽm















Thuyết minh:

+ Hoạt động kéo rút:

Phôi dây thép được gia công nhằm làm nhỏ đầu dây để đút vừa máy rút. Sau đó dây thép được làm sạch cơ học bằng các bàn chải kim loại. Dây thép sau khi làm  sạch được đưa vào máy rút để làm giảm đường kính. Quá trình rút này được thực hiện liên tục cho đến khi đường kính của dây thép đạt đến kích thước yêu cầu.

Sản phẩm thô sau khi đạt đến kích thước phù hợp được bộ phận KCS kiểm tra thông số kỹ thuật, độ bền, đường kính của dây … trước khi nhập kho bảo quản trước khi chuyển sang hoạt động mạ kẽm.
+ Hoạt động mạ kẽm

Sản phẩm thô đúng chủng loại đường kính được hệ thống dẫn dây đưa vào hệ thống lò ủ, làm mềm bằng điện. Dưới tác dụng của nhiệt độ dây thép được đun nóng, làm mềm.

Dây thép sau đó được chuyển sang bể làm mát. Bể này sử dụng nước sạch để làm nguội sản phẩm trước khi đưa bể tẩy trắng. Dưới tác dụng của nhiệt độ một phần nước làm mát sẽ bị bay hơi và được bổ sung hàng ngày khoảng 6 m3/ngày.

Bể tẩy trắng sẽ loại bỏ các chất bẩn trên dây thép bằng hóa chất HCl hoặc H2SO4. Lượng nước thải phát sinh trong quá trình tẩy trắng sẽ được thu gom về bể chứa, lượng nước thải này có chứa hóa chất độc hại, Fe nên được công ty thuê đơn vị có chức năng xử lý như chất thải nguy hại. 

Dây thép sau đó được đưa sang bể làm sạch, tại đây dây thép được rửa sạch các chất bẩn còn dính trên bề mặt bằng nước sạch trước khi đưa sang công đoạn mạ kẽm. Nước thải phát sinh từ qua trình làm sạch sẽ theo đường cống dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.

Sản phẩm sau khi đã được mạ kẽm sẽ chạy qua bể thu hồi, tại đây dụng dịch kẽm dư thừa trên dây thép sẽ được thu hồi lại và tái sử dụng. Sau đó dây thép được sây khô.

Sản phẩm cuối cùng được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho để xuất bán ra thị trường.

- Quy trình sản xuất lưới thép B40

Sơ đồ 2. Quy trình công nghệ sản xuất lưới thép B40








Thuyết minh:

Phôi dây thép có đương kính thích hợp được được đưa vào máy tạo nan ngang để tạo thành lưới thép B40. Khi sản phẩm đạt yêu cầu về kích thước và khối lượng sẽ được máy cắt đầu dây, xoắn đầu lưới và cuộn thành từng bó bằng máy cuộn.

Các cuộn sau đó được đưa ra ngoài bó buộc lại và dán tem mác. Sản phẩm sau đó được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho để xuất bán ra thị trường.

- Quy trình sản xuất lưới lục giác

Sơ đồ 3. Quy trình công nghệ sản xuất lưới lục giác






Thuyết minh:

Phôi dây thép có đương kính thích hợp được được đưa vào máy đánh lô, máy nạp dây, máy đếm ra số cuộn để tạo thành các sợi dây dạng soắn. Sau đó dây thép được đưa sang máy dệt để dệt thành các tấm lưới lục giác.

Các sản phẩm sau đó được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho để xuất bán ra thị trường.

- Quy trình sản xuất dây thép gai

Sơ đồ 4. Quy trình công nghệ sản xuất dây thép gai







Thuyết minh:

Phôi dây thép có đương kính thích hợp được đưa vào hệ thống dây dẫn. Sau đó dây được đưa sang máy cắt để cắt thành các tai gai. Dây tiếp tục được đưa qua hệ thống xoắn để tạo trục gai. Sau đó dây gai được đưa sang hệ thống xoắn để bó cuộn.

Hệ thống máy đếm sẽ định lượng khối lượng cuộn gai, khi sản phẩm đạt yêu cầu về khối lượng sẽ dừng ra sản phẩm.

Các sản phẩm sau đó được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho để xuất bán ra thị trường.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng
Bảng 1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng
	STT
	Tên nguyên, nhiên liệu, hóa chất
	Đơn vị
	Khối lượng/tháng

	1
	Thép các loại Ф 1-8
	Tấn
	1.702

	2
	Kẽm
	Tấn
	7

	3
	HCl, H2SO4
	Tấn
	10,4

	4
	NaOH
	Tấn
	0,7 - 1


4.2. Điện, nước sử dụng
* Lượng nước sử dụng:
- Nguồn cung cấp: Cơ sở sử dụng nguồn nước sạch từ Nhà máy nước sạch của thành phố Nam Định thuộc Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.
- Khối lượng nước sử dụng:
Căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước sạch thì khối lượng nước sử dụng của Công ty như sau:
Bảng 2. Khối lượng nước sử dụng

	STT
	Thời điểm sử dụng
	Khối lượng nước (m3/tháng)
	Khối lượng nước sử dụng trung bình (m3/ngày)

	1
	Tháng 1/2023
	741
	29

	2
	Tháng 2/2023
	755
	29

	3
	Tháng 3/2023
	779
	30

	4
	Tháng 4/2023
	770
	30

	5
	Tháng 5/2023
	813
	31

	6
	Tháng 6/2023
	464
	18

	7
	Tháng 7/2023
	1049
	40


Căn cứ theo hóa đơn tiền sử dụng nước thì lượng nước sử dụng cao nhất thì lượng nước sử dụng của cơ sở: 464 – 1.049 m3/tháng. Tháng 7/2023 là tháng sử dụng nước lớn nhất: 1.049 m3/tháng ≈ 40 m3/ngày đêm, trong đó:

- Lượng nước sử dụng trong sinh hoạt: Theo thực tế hoạt động của Công ty thì lượng nước sử dụng trong sinh hoạt khoảng 50 l/người/ngày. Căn cứ vào số CBCNV là 200 người thì lượng nước sinh hoạt sử dụng khoảng 10 m3/ngày đêm.


- Lượng nước sử dụng trong quá trình sản xuất: 

+ Nước làm mát dây thép sau khi nung nóng: Dây thép sau khi ủ nóng được chuyển sang bể làm mát. Bể này sử dụng nước sạch để làm nguội sản phẩm, dưới tác dụng của nhiệt độ một phần nước làm mát sẽ bị bay hơi và được bổ sung hàng ngày. Theo thực tế hoạt động của Công ty thì lượng nước làm mát được bổ sung khoảng khoảng 6 m3/ngày.
+ Nước rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng: Thép sau khi tẩy trắng sẽ được ngâm trong nước sạch để làm sạch bề mặt. Công ty có 4 bể làm sạch với thể tích chứa nước sạch 3 m3/bể (12m3/4 bể). Định kỳ 2 lần /ngày Công ty sẽ thay lượng nước làm rửa với khối lượng nước sử dụng khoảng 24 m3/ngày đêm.

* Lượng điện sử dụng:

Cơ sở sử dụng nguồn cung cấp điện từ Công ty Điện Lực Nam Định. Lượng điện năng tiêu thụ khoảng 700.000 kWh/tháng.
Chương II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Cơ sở sản xuất phù hợp với các quy hoạch phát triển liên quan tại địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể là phù hợp với Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng năm 2030 Với mục tiêu cụ thể tập trung phát triển nhanh, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập với khu vực và thế giới; khai thác triệt để tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển; nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi nhằm thu hút được các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường tạo bước đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung đầu tư hình thành một số ngành, sản phẩm chủ lực của địa phương có khả năng cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao như sản xuất dược liệu, cơ khí chế tạo, ô tô, xe máy, điện tử - tin học, may mặc, cơ khí…
Định hướng tổ chức không gian phát triển vùng kinh tế công nghiệp - dịch vụ, bao gồm thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc và khu vực phụ cận: Định hướng phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, là hạt nhân phát triển của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng; trung tâm của một số ngành công nghiệp, khoa học - công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y học cho Nam đồng bằng sông Hồng. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
Nước thải của cơ sở sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B), QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) được thải ra cống thoát nước thành phố qua 01 cửa xả phía Đông Nam. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là cống thoát nước của thành phố trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định. Nước thải sau đó chảy ra sông Đào qua trạm bơm kênh Gia. Do đó sông Đào là nguồn tiếp nhận nước thải gián tiếp của cơ sở. 

Hệ thống cống thoát nước thải thành phố khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi đã được xây dựng đồng bộ, đảm bảo tiêu thoát được toàn bộ lượng nước thải phát sinh của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ dân sinh sống và đảm bảo tiêu thoát. Cống thoát nước thành phố khu vực này đảm bảo tiêu thoát tốt lượng nước thải, nước mưa và không xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ. 

Hệ thống cống khu vực tiếp nhận nguồn nước thải là hệ thống cống BTCT đặt ngầm dưới lòng đất chạy dọc theo hệ thống đường giao thông. Có chức năng thu gom và thoát nước thải, nước mưa của các hộ dân. Căn cứ vào Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, báo cáo không phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tại của nguồn nước.

Đối với sông Đào: Tham khảo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 của mẫu nước mặt sông Đào tại vị trí tại Mẫu nước sông Đào tại điểm cách trạm bơm kênh Gia khoảng 1km về phía hạ lưu thuộc xóm 6 xã Tân Thành - huyện Vụ Bản. Kết quả môi trường nước mặt sông Đào có dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số COD, BOD5 và TSS.

Sông Đào là phân lưu của sông Hồng chảy qua khu vực thành phố Nam Định bắt đầu từ địa phận xã Mỹ Tân huyện Mỹ Lộc và nhập lưu với sông Đáy tại Yên Nhân, huyện Ý Yên và xã Nghĩa Minh – huyện Nghĩa Hưng, có chiều dài 33km. Sông Đào đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước phục vụ đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. Căn cứ theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định lưu lượng nước mặt sông Đào từ vị trí giao sông Đào và sông Hồng đến khu vực trạm bơm Cốc Thành lưu lượng nước 311,13 m3/s. Với lưu lượng dòng chảy lớn do đó sông Đào có khả năng tự làm sạch và khả năng tiếp nhận nước thải.

- Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở đối với nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:

+ Đối với nước thải: Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 40 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B), QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trước khi chảy ra môi trường.

+ Đối với khí thải phát sinh từ hoạt động tẩy trắng bằng axit: Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước khí thải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT  cột B.
+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty hợp đồng với Công ty CP môi trường Nam Định đến thu gom vận chuyển hàng ngày theo đúng quy định (trừ ngày chủ nhật và các ngày lễ).

+ Chất thải nguy hại: Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.
+ Sắt thải: bán cho cơ sở tái chế.

Chương III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Sơ đồ 5. Sơ đồ thu gom nước mưa của Công ty



Nước mưa từ trên mái nhà được thu gom bằng đường ống nhựa PVC Ф 110 xuống các hố ga thu nước của các khu nhà. Nước mưa trên mái và nước chảy tràn bề mặt thu gom vào cống BTCT B300, độ dốc i = 2% và được lắng cặn qua các hố ga trước khi chảy ra cống thoát nước thành phố trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phía Đông Nam Công ty qua 2 cửa xả.

Hệ thống đường cống thoát nước mưa của Công ty được xây dựng dọc theo sân, đường nội bộ, bao quanh các khu nhà, chữa bê. Đường cống là cống hộp B300, độ dốc i =2%. Tổng chiều dài đường cống thu gom nước mưa khoảng 1.100 m, trên đường cống bố trí 20 hố ga có thể tích 1,3 m3/hố.
1.2. Thu gom, thoát nước thải
a. Nguồn phát sinh nước thải

* Nguồn phát sinh

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV.
- Nước thải sản xuất: 

+ Hoạt động rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng.

+ Hoạt động vệ sinh bể làm mát dây thép sau khi nung nóng: Lượng nước làm mát được công ty tái sử dụng lại. Định kỳ khoảng 1 tuần /lần công ty tiến hành vệ sinh bể nước làm mát, lượng nước thải phát sinh khoảng 3 m3/lần/tuần.

* Khối lượng nước thải phát sinh
- Lượng thải sinh hoạt: Căn cứ theo điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 16/8/2014 của Thủ tướng chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh được ước tính khoảng: 10 m3/ngày đêm.

- Nước thải sản xuất: 

+ Hoạt động rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng: Ước tính lượng nước thải phát trong quá trình sử dụng nước sạch để rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng bằng khoảng 80% lượng nước cấp. Với khối lượng nước sử dụng là 24 m3/ngày đêm thì lượng nước thải ra khoảng 19 m3 ngày đêm.

+ Hoạt động vệ sinh bể làm mát dây thép sau khi nung nóng: Lượng nước làm mát được công ty tái sử dụng lại. Định kỳ khoảng 1 tuần /lần công ty tiến hành vệ sinh bể nước làm mát, lượng nước thải phát sinh khoảng 3 m3/lần/tuần.

Vậy tổng khối lượng nước thải phát sinh tại cơ sở là 32 m3/ngày đêm.

b. Công trình thu gom, thóat nước thải

Hiện tại cơ sở đã xây dựng cống thu gom nước thải tách riêng với cống thu gom nước mưa chảy tràn. Hệ thống cống thu gom nước thải như sau: 

Sơ đồ 6. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải Công ty 

* Công trình thu gom nước thải:

- Toàn bộ nước thải thải nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, bể tách dầu mỡ sẽ theo hệ thống đường ống nhựa Ф110 lần lượt chảy về bể lắng lọc và bể lắng lọc tập trung để xử lý.

- Nước thải nhà vệ sinh khu vực sản xuất sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn cùng với nước thải nhà tắm theo hệ thống đường ống nhựa Ф110 chảy về bể lắng lọc tập trung.

- Nước thải sản xuất từ hoạt động rửa dây thép, vệ sinh bể làm mát được thu gom qua bể thu gom sau đó theo đường cống BTCT B300 dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất. Nước thải sau xử lý sẽ theo đường ống nhựa Ф90, 110 dẫn về bể lắng lọc tập trung.

* Công trình thoát nước thải:

Toàn bộ nước thải của Công ty sau khi xử lý qua bể lắng lọc tập trung đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B) và QCVN 40:2011/BTNMT (B) theo đướng ống nhựa Φ 110 thải ra cống thoát nước thải của thành phố nằm đường Nguyễn Văn Trỗi, phía Đông Nam Công ty.


* Thông số thiết kế của hệ thống thu gom, thoát nước thải
Bảng 3. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước thải

	TT
	Tên hạng mục
	Số lượng 

(cái)
	Tổng thể tích (m3)

	1
	Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn (1 ngăn chứa, 02 ngăn lắng)
	
	

	-
	Khu vực văn phòng
	1
	8

	-
	Khu vực xưởng dệt lưới gai
	1
	8

	-
	Khu vực xưởng kéo rút thép
	1
	8

	2
	Bể tách dầu mỡ (chiều dài: 2,6m; chiều rộng: 1,6m, cao 1,7m)
	1
	7

	3
	Bể thu gom (chiều dài: 2 m; chiều rộng: 1 m, cao 1 m)
	1
	2

	4
	Hệ thống thu gom nước thải
	
	

	-
	Hệ thống nhựa Φ 90, Φ 110
	1 HT, chiều dài 250m

	-
	Đường cống BTCT B300
	1HT, chiều dài 20 m


* Điểm xả nước thải sau xử lý:

- Nguồn tiếp nhận: Cống thoát nước chung của thành phố. 
- Vị trí xả nước thải sau xử lý: 

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn xả qua 01 cửa xả phía Đông Nam.
+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X 2258196;  Y 0569544 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105033’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Xả thải tự chảy.
- Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm.

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 40m3/ngày đêm.
- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với điểm đấu nối nước thải, nguồn tiếp nhận:
Cống thoát nước thải của thành phố đã được xây dựng đồng bộ, đảm bảo tiêu thoát được toàn bộ lượng nước thải phát sinh của của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ dân sinh sống. Qua theo dõi thực tế hàng năm cho thấy cống thoát nước đảm bảo tiêu thoát tốt lượng nước thải, nước mưa tại khu vực và không xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Hiện trạng các công trình xử lý nước thải

a. Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải của cơ sở
- Xử lý sơ bộ nước thải từ nhà vệ sinh:
Nước thải từ bệ xí, bồn cầu nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại để xử lý yếm khí sơ bộ sau đó tiếp tục dẫn vào bể lắng lọc để xử lý trước khi thải ra môi trường. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

Sơ đồ 7. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt







Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 và 3, sau khi xử lý trong bể tự hoại nước thải tiếp tục dẫn về bể lắng lọc hoặc bể lắng lọc tập trung để tiếp tục xử lý. 

Ưu điểm của bể tự hoại 3 ngăn:

+ Không tiêu tốn năng lượng trong quá trình vận hành.

+ Công nghệ đơn giản.

+ Xây dựng đơn giản, giá thành xây dựng thấp, dễ sử dụng.

+ Có khả năng vận hành gián đoạn trong thời gian dài nhưng vẫn giữ được hoạt tính của bùn cặn sinh ra, tính ổn định cao.

- Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn:

Nước thải tại khu vực nhà ăn theo đường ống  Ф110 xuống bể tách dầu mỡ gồm 02 ngăn có thể tích 3,5 m3. Nước thải dẫn vào ngăn chứa thứ nhất của bể tách dầu mỡ thông qua rọ rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, xương hay các loại tạp chất khác ... 

Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ hai của bể tách dầu mỡ: dầu mỡ nhẹ hơn sẽ nổi lên trên mặt nước, lượng nước thải bên dưới chảy ra đường ống nhựa Ф110 dẫn về bể lắng lọc. Lớp dầu mỡ sẽ được định kỳ thu gom, lưu giữ và đem đi xử lý theo đúng quy định.

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung:
* Chức năng: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

* Quy mô, công suất Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Quy mô kích thước và thể tích các bể của Hệ thống xử lý nước thải tập trung như sau:

Bảng 4. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải

	TT
	Tên hạng mục
	Số lượng 

(cái)
	Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (m)
	Tổng thể tích 

(m3)

	I
	Đối với các bể xử lý nước thải sản xuất

	1
	Bể chứa + xử lý
	2
	(6 x 6 x 1,2)/bể
	86,4

	2
	Bể hóa lý (bể xử lý chính)
	1
	4,6 x 4,6 x 1
	21,2

	3
	Bể chắt nước
	2
	(8 x 3,65 x 0,63)/bể
	36,8

	4
	Bể chứa bùn
	1
	3,3 x 3 x 0,63
	6,2

	5
	Bể pha kiềm
	2
	3,3 x 3,3 x 0,6 (bể 1);

3,0 x 3,0 x 0,6 (bể 2)
	11,9

	6
	Bể chứa nước tẩy trắng thép
	1
	4,2 x 4,2 x 1,2
	21,2

	7
	Hố ga chứa nước sau xử lý
	6
	
	6

	8
	Bể chứa nước sau xử lý
	1
	
	400

	II
	Đối với các bể lắng lọc xử lý chung nước thải sản xuất và sinh hoạt

	1
	Bể lắng lọc
	1
	4,4 x 2,4 x 1,96
	17,8

	2
	Bể lắng lọc tập trung
	1
	4,4 x 2,4 x 1,96
	17,8



- Công suất Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 40 m3/ngày đêm.

 - Vị trí xả nước thải: 01 cửa xả phía Đông Nam cơ sở chảy vào cống thoát nước chung thành phố. Tọa độ vị trí xả nước thải: X 2258196;  Y 0569544 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105033’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Tự chảy.

* Quy trình công nghệ vận hành của Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Sơ đồ 8. Quy trình xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải 
















Mô tả:

- Nước thải sản xuất:

+ Bể thu gom: Nước thải sản xuất từ xưởng sản xuất có chứa các ion Fe2+,  Fe3+,  Na+,  H+,  Zn2+...theo đường thu gom về bể thu gom. Bể thu gom có tác dụng lắng cặn và sau đó dẫn nước thải về 02 bể chứa + xử lý hóa lý.

+ Bể chứa + xử lý hóa lý 1 và Bể chứa + xử lý hóa lý 2:

Nước thải được chảy đồng thời vào 02 bể chứa + xử lý hóa lý. Bể có chức năng thu gom và điều hòa lưu lượng nước thải. Tại bể này có bổ sung thêm hóa chất NaOH để trung hòa pH và tạo kết tủa một phần các in on Fe2+,  Fe3+,  Zn2+, HCl... (phương trình phản ứng được thể hiện chi tiết tại bể hóa lý).

Bên trong bể có thiết kế các tấm tường chắn đặt xen kẽ nhau để tăng hiệu quả lắng cặn các chất rắn lơ lửng xuống dưới đáy bể.

+ Bể hóa lý (bể xử lý chính):

Tại bể hóa lý nước thải được bổ sung dung dịch NaOH và được trộn đều với nước thải qua máy khuấy. Dưới tác dụng của dung dịch NaOH các in on Fe2+,  Fe3+,  Zn2+, HCl, H2SO4... được xử lý, phương trình phản ứng như sau:

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓

Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3↓

Zn2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓

NaOH + HCl  = NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4  = Na2SO4 + 2H2O


Sau phản ứng các chất tạo thành kết tủa lắng xuống đáy bể, nước thải sau xử lý theo đường ống dẫn sang bể chắt nước.

+ Bể chắt nước 1 và bể chắt nước 2: 

Bên dưới bể chắt nước được lót 1 tấm vải lọc. Phần bùn cặn được chắt và giữ lại trên bề mặt của tấm vải lót sẽ được đóng bao và thu gom về bể chứa bùn sau đó thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý.

Phần nước trong sau khi đi qua tấm vải lọc sẽ được dẫn sang hệ thống hố ga, bể chứa ngầm.

+ Hệ thống hố ga, bể chứa ngầm:

Hệ thống hố ga, bể chứa ngầm có tác dụng lưu giữ nước thải sau xử lý. Sau đó nước thải được bơm ra bể lắng lọc tập trung để xử lý cùng với nước thải sinh hoạt.

- Nước thải sinh hoạt:

+ Đối với nước thải sinh hoạt khu vực văn phòng, nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoạt 3 ngăn, bể tách dầu mỡ được sẽ được dẫn sang bể lắng lọc. 

Bể lắng lọc có cấu tạo bao gồm 2 ngăn lắng và 1 ngăn lọc chứa các lớp vật liệu lọc: cát, đá, than hoạt tính. Bể có tác dụng loại bỏ các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ có trong nước thải. Nước nước thải sau đó được dẫn ra bể lắng lọc tập trung để tiếp tục xử lý.

+ Đối với nước thải sinh hoạt khu vực sản xuất sau khi xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn cùng với nước thải nhà tắm qua song chắn rác được dẫn thẳng đến bể lắng lọc tập trung. 

- Bể lắng lọc tập trung:

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất sau khi đã qua xử lý được dẫn về bể lắng lọc tập trung. Nước thải sau khi xử lý tại bể lắng lọc tập trung đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B) và QCVN 40:2011/BTNMT (B) sẽ được thải ra cống thoát nước thành phố trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phía Đông Nam Công ty.

- Bể chứa bùn: 

Bùn thải phát sinh từ bể hóa lý, bể chắt nước được thu gom về bề chứa bùn, sau đó thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo đúng quy định. Lượng nước thải phát sinh từ bể chứa bùn được thu gom về bể chứa + xử lý để tiếp tục quá trình xử lý.

* Chế độ vận hành: 24h/ngày

* Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý nước thải

Bảng 5. Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý nước thải sau khi cải tạo

	STT
	Nguyên liệu
	Đơn vị
	Lượng sử dụng

	1
	Hóa chất NaOH.
	Kg/tháng
	1.000

	2
	Hóa chất khử trùng
	Kg/tháng
	10

	3
	Điện
	kWh/tháng
	1.200


* Hiệu quả của Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

* Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: 
QCVN 40:2011/BTNMT (B) với Cmax = C do nước thải chảy vào cống thoát nước của thành phố và QCVN 14:2008/BTNMT (B) (*) với hệ số K = 1,2 do tổng số CBCNV lớn hơn 500 người, Cmax = CxK
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở bao gồm:

- Từ hoạt động sản xuất: 

+ Hoạt động của máy tẩy trắng dây thép bằng axit. Thành phần: hơi HCL, H2SO4.

+ Bụi phát sinh từ quá trình làm sạch cơ học bằng bàn chải kim loại.
- Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí thải. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.

- Từ hoạt động nấu ăn: Trong quá trình nấu ăn sẽ phát sinh bụi, khí thải (CO, SO2, NOx,...). Ngoài ra trong quá trình chế biến thức ăn như chiên, rán, kho xào... sẽ phát sinh ra hơi mùi thức ăn.
Các công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải của cơ sở như sau:
2.1. Xử lý hơi axit từ máy tẩy trắng dây thép

* Quy trình công nghệ vận hành: 

Sơ đồ 9. Quy trình xử lý hơi mùi axit






Mô tả:

* Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý:


Máy tẩy trắng dây thép được thiết kín đảm bảo không thoát hơi axit HCl, H2SO4 ra bên ngoài môi trường. Bên trên nắp Máy tẩy trắng dây thép được thiết kế 13 đường ống nhựa D110 có chiều dài: 0,1 m/ống, các đường ống này được đấu nối với đường ống nhựa D315 chạy dọc thân máy tẩy trắng. 

Dưới tác dụng quả quạt hút toàn bộ hơi hơi axit HCl, H2SO4 phát sinh sẽ theo đường ống nhựa D 315 dẫn về tháp hấp thụ.
Tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH để trung hòa hơi axit bằng cách phun dung dịch NaOH dưới dạng phun sương từ phía trên đỉnh của thiết bị ngược chiều với khí thải có chứa hơi axit HCl, H2SO4 đi từ dưới đáy tháp đi lên. Hơi axit HCl, H2SO4 được dung dịch NaOH trung hòa, các phản ứng xảy ra như sau:
HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2NaOH →  Na2SO4 + 2H2O
Dòng khí sau khi được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cột B sẽ theo đường ống nhựa D315 cao 9,5 m so với mặt đất thoát ra ngoài môi trường.

Lượng dung dịch NaOH sau đó được chảy về bể chứa để tuần hoàn tái sử dụng.


* Vị trí xả khí thải: 01 vị trí phía Nam cơ sở (tọa độ vị trí xả khí thải: X: 2257161; Y: 0541391 – hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).


* Phương thức xả thải: Cưỡng bức.

* Thông số kỹ thuật của Hệ thống xử lý hơi axit từ máy tẩy trắng dây thép
	STT
	Hạng mục công trình
	Thông số kỹ thuật

	1
	Hệ thống thu gom khí thải chứa hơi axit HCl, H2SO4

	-
	Ống nhựa D110
	Bao gồm 13 đường ống nhựa D110 có chiều dài 0,1 m/ống

	-
	Ống nhựa D315
	Dài 20 m

	-
	Quạt hút
	Công suất: 30.000 m3/h

	2
	Hệ thống xử lý khí thải
	

	-
	Tháp hấp thụ
	Đường kính D 1.600 cao 4,5 m. Thể tích: 9,04 m3. Kết cấu: nhựa

	-
	Máy bơm tuần hoàn dung dịch hấp thụ NaOH
	Công suất 0,75kw

	-
	Bể tuần hoàn dung dịch hấp thụ (NaOH)
	Dài 1 m, rộng 0,8 m, sâu 1,2m. Thể tích: 0,96 m3. Kết cấu: BTCT.

	3
	Hệ thống thoát khí thải sau xử lý

	-
	Ông khói
	Ống khói D 315 dài 1,5m, cao 9,5 m so với  mặt đất. Kết cấu: nhựa


* Chế độ vận hành: 24h/ngày

* Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý bụi, khí thải lò hơi
Bảng 6. Hóa chất, điện năng sử dụng trong xử lý bụi, khí thải
	STT
	Nguyên liệu
	Đơn vị
	Lượng sử dụng

	1
	Dung dịch NaOH
	kg/tháng
	200

	2
	Điện
	kWh/tháng
	1.560


* Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải lò hơi sau xử lý: QCVN 19:2009/BTNMT cột B với Cmax = C x Kp x Kv, trong đó Kp = 0,9 do lưu lượng khí thải 30.000 m3/h, Kv = 0,6 do ống khói nằm trong nội thành của thành phố Nam Định – Đô thị loại I.
2.2. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải

- Đối với hoạt động giao thông: 
+ Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện.

+ Quy định vận tốc, trọng tải xe chở nguyên liệu, sản phẩm, không chở quá đầy, có vật liệu che chắn thùng xe để tránh rơi vãi, phát tán ra môi trường xung quanh và trên dọc tuyến đường vận chuyển.

+ Trồng cây xanh được trồng dọc tường rào, sân đường nội bộ, trước khu vực sản xuất và tận dụng tối đa diện tích để chậu cây cảnh, tiểu cảnh ... 
- Đối với hoạt động trong xưởng sản xuất: 

+ Tăng cường thông thoáng nhà xưởng bằng các mái đối lưu tự nhiên, nhà xưởng được thiết kế lớn và cao với hệ thống cửa sổ, cửa ra vào phù hợp tạo sự thông thoáng trong sản xuất.

+ Nền nhà xưởng được láng bê tông và lót gạch để hạn chế bụi phát tán từ nền nhà xưởng.

+ Bố trí công nhân quét dọn và thu gom rác thải sau mỗi ca làm việc.

+ Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang chống bụi cho công nhân.

- Biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải khu vực nhà ăn: 


Để giảm thiểu mùi khí thải phát sinh trong quá trình nấu ăn, Công ty đầu tư hệ thống quạt thông gió để giảm thiểu mùi và nhiệt độ trong khu vực nhà ăn.
- Giải pháp trồng cây xanh:
Cây xanh được xung quanh khu vực cơ sở. Ngoài ra cây xanh còn trồng dọc theo nhà xưởng, sân đường nội bộ để tạo cảnh quan. Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên cơ sở chiếm khoảng 20% tổng diện tích mặt bằng. Hiện nay cây xanh đã được trồng đảm bảo theo đúng tỷ lệ.
Cây xanh góp phần tạo không gian cảnh quan đẹp và cải thiện môi trường. Tác dụng của cây xanh trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm, tăng lượng ôxy, hấp thụ các chất độc hại trong không khí; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi và cản gió.

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường:

* Rác thải sinh hoạt: 
Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên và hoạt động nấu ăn trong Công ty…Thành phần: Rác thải sinh hoạt như thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, túi nilon, giấy, văn phòng phẩm hỏng thải…

* Chất thải rắn sản xuất


- Nguồn phát sinh: Hoạt động làm sạch cơ học, hoạt động rút dây thép để giảm kích thước đường kính ... Thành phần: sắt thải
* Khối lượng:

Bảng 6. Khối lượng chất thải rắn phát sinh. 

	TT
	Thành phần chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	1
	Rác thải sinh hoạt
	24

	2
	Rác thải sản xuất: Sắt thép vụn
	21

	
	Tổng
	45


b. Công tác phân loại, thu gom và xử lý:

* Biện pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

- Phân loại rác thải:

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Theo điều 75 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt (rác thải) phát sinh được phân loại bao gồm các loại rác thải sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, hộp, bao bì giấy, báo, vỏ hộp sữa, túi ni lông sạch,... 

+ Chất thải thực phẩm: rau củ quả thải bỏ, đồ ăn dư thừa, hư hỏng, bã trà, bã cà phê … từ nhà bếp (vắt kiệt nước để giảm khối lượng, mùi hôi và côn trùng phát sinh) và các loại cây, cỏ, hoa lá, xác động vật nhỏ từ sân vườn, các loại khác,…. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: Bao gồm tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc nhóm chất thải tái chế hoặc chất thải thực phẩm và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Biện pháp thu gom, xử lý:

+ Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom tập trung vào 05 thùng chứa có nắp đậy với thể tích 60 - 120 lít, các thùng rác được bố trí tại khu vực bếp và nhà ăn, khu vực sản xuất, vào cuối giờ làm nhân viên vệ sinh của công ty sẽ thu gom về kho chất thải rắn sinh hoạt, kho có diện tích 9 m2. Các thùng chứa rác đều có nắp đậy, tránh được mùi hôi phát sinh và nước rỉ rác gây ảnh hưởng đến môi trường.

+ Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị đến thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.
* Biện pháp thu gom, xử lý rác thải công nghiệp:

Sắt thải được công ty thu gom vào kho chứa có diện tích 114 m2. Sau đó bán cho cơ sở tái chế để tái sử dụng. 
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
4.1. Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ:

a. Nguồn phát sinh:

* Các công đoạn phát sinh: Hoạt động tẩy trắng dây thép, Hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị; hoạt động chiếu sáng, hoạt động xử lý nước thải ...
* Thành phần, tải lượng:
Bảng 7. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở
	Mã CTNH
	Tên chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	07 01 05
	Bùn thải 
	13.200

	16 01 06
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	15

	18 01 01
	Bao bì đựng hóa chất thải
	150

	18 02 01
	Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại
	250

	07 01 06
	Dung dịch tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại
	71.410

	
	Tổng
	85.025


b. Các tác phân loại, thu gom, lưu giữ:
* Chất thải nguy hại tái sử dụng:

Bao bì đựng hóa chất thải được Công ty tận dụng để chứa bùn thải từ Hệ thống xử lý nước thải.

* Chất thải nguy hại thuê xử lý:

- Dung dịch tẩy rửa thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình tẩy trắng dây thép: được thu gom theo đường ống nhựa Ф48 dẫn về bể chứa có thể tích 21,1 m3. Sau đó thuê đơn vị có chức năng xử lý. 

- Các loại chất thải còn lại được lưu giữ kho chứa CTNH có diện tích 36 m2, kho có mái che, biển báo CTNH. 

- Công ty trang bị 5 thùng chứa có thể tích 50 - 120 l/thùng, có dán mã CTNH riêng biệt từng loại CTNH. Đối với bùn thải từ Hệ thống xử lý nước thải tập trung được Công ty lưu giữ chứa trong bao chứa.

- Công nhân thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: găng tay, mũ, khẩu trang. 

4.2. Biện pháp xử lý CTNH. 

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình về việc thu gom, xử lý CTNH. Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý CTNH mã số QLCTNH:1-2-3-4-5-6.014.VX (cấp lần 5) ngày 19/01/2022 thời hạn của giấy phép đến ngày 19/01/2027.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

a .Nguồn phát sinh

Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát ra từ các thiết bị máy móc sản xuất như máy gia công đầu dây, máy rút giảm đường kính, máy cắt, máy xoắn đầu lưới... 

b .Biện pháp giảm thiểu

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị. 
- Đối với những loại máy có kích thước lớn gây rung lắc trong quá trình hoạt động sẽ được được cố định bằng đệm cao su đàn hồi. 

6. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

* Công tác phòng chống cháy nổ. 

Công ty đã được Phòng cảnh sát PCCC & CNCH phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở. Công tác phòng chống cháy nổ cụ thể như sau:
Các vị trí dễ gây cháy nổ của Công ty:

- Khu vực lò ủ làm mềm dây thép.

- Trạm biến áp, các tủ phân phối điện…
Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại về người và nhà cửa, Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố.

- Nhà xưởng sản xuất, kho chứa,… được thiết kế có cửa thoát hiểm đầy đủ đề phòng khi có sự cố xảy ra.

- Trong khu vực có thể gây cháy, nổ, công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,...
- Công ty sẽ trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy … tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong Công ty.

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn. Bố trí các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, dễ đọc.

- Lắp đặt các hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của Công ty.

- Thiết bị PCCC được thẩm định đánh giá chất lượng đúng tiêu chuẩn theo quy định Luật PCCC.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu và có tính chất quyết định để làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, các biện pháp hỗ trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường:

Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong làm việc trong Công ty, thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải nguy hại phát sinh.

Cùng với các bộ phận khác trong khu vực này, tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa các ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các qui định và hướng dẫn chung của các cấp chuyên môn và thẩm quyền của tỉnh Nam Định.

Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trong Công ty thực hiện các qui định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra y tế định kỳ.
* Sự cố đối với hệ thống xử lý hơi axit  từ  máy tẩy trắng dây thép:


Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường quạt hút, đường ống dẫn khí và tháp hấp thụ.
Nếu kết quả quan trắc không đạt quy chuẩn cho phép Công ty sẽ tiến hành tạm ngừng vận hành máy tẩy trắng dây thép để tiến hành cải tạo và sửa chữa.

* Phòng chống sự cố về Hệ thống xử lý nước thải tập trung:

- Bố trí 01 người vận hành Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Nắm vững quy trình công nghệ, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy trình vận hành Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thường xuyên theo dõi, phân tích định kỳ, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của hệ thống.


- Thường xuyên ghi chép, lưu giữ thông tin chính xác, đầy đủ trong Sổ nhật ký vận hành của trạm xử lý.


- Có ý thức bảo vệ tài sản của công trình, đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra Hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi tiến hành bàn giao ca.


- Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời.

* Phòng chống sự cố về CTNH:

Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, cơ sở sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

* Sự cố ngộ độc thực phẩm:

- Nhà bếp của Cơ sở được thiết kế theo nguyên tắc 1 chiều như sau:

+ Thực phẩm được nhập từ sáng sớm sẽ được lưu trữ vào các tủ lạnh bảo quản và giá ở khu vực kho

+ Thực phẩm được lấy ra sơ chế tại khu sơ chế

+ Sau khi sơ chế, thực phẩm được trữ vào các bàn lạnh ở khu nấu để chuẩn bị nấu hoặc lưu trữ ở khu lạnh

+ Các món nguội như rau, xà lách được chế biến ở khu bếp nguội

+ Thực phẩm nấu xong sẽ được bày ra và sẵn sàng bưng ra CBCNV.

+ Món ăn sau khi phục vụ CBCNV sẽ được đưa vào khu vệ sinh, chùi rửa.

- Nguyên liệu được phải được mua từ các cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng.

+ Cử cán bộ kiểm tra vệ sinh về an toàn thực phẩm trong quá trình nấu ăn như hoạt động rửa thực phẩm, bát đĩa,... và quá trình chế biến,...

+ Lượng thức ăn sau khi nấu chín được che đậy cẩn thận để phòng ngừa ruồi và có tủ lạnh dùng để lưu mẫu thức ăn trong 24h.

+ Lập sổ theo dõi, kiểm tra thực phẩm hàng ngày, có sổ nhật ký lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Định kỳ hàng năm sẽ đào tạo, tập huấn cho CBCNV nhà bếp về an toàn thực phẩm.

- Các CBCNV làm trong nhà bếp được khám sức khỏe định kỳ.

- Nhà kho được trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Công ty đã được Sở Công thương tỉnh Nam Định cấp Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại văn bản số 45/XN-SCT ngày 26/12/2011. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cụ thể như sau:

Qui định an toàn trong bảo quản hóa chất:


Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa chất, cần thực hiện một số quy định về an toàn như sau:

· Xây dựng bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất. 

· Có bản hướng dẫn cụ thể tính chất của các hoá chất và các quy định cần phải tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển,…

· Tổ chức tốt việc giao nhận hóa chất đúng lúc, hoá chất được xếp lên giá và xếp chồng đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

· Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro.

· Thường xuyên kiểm tra lại quần áo và các thiết bị an toàn. Cấm hút thuốc và sử dụng lửa trần trong phạm vi nhà kho; có bản chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhận thấy.

· Thực hiện tốt biện pháp phòng chóng cháy do thiết bị điện.

· Lắp đặt cột thu lôi chống sét.

Tập huấn, nâng cao ý thức:

· Thường xuyên theo dõi, giám sát công tác thực hiện nội quy về an toàn hóa chất trong kho xưởng của công nhân. Nêu cao tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định về an toàn hóa chất.

· Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ cho những người làm việc tiếp xúc với hóa chất theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

· Tổ chức định kỳ tập huấn kiến thức vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện, thủ kho, áp tải hóa chất, hàng hóa nguy hiểm.

Quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất:


Khi xảy ra sự cố hóa chất, người phát hiện sự cố phải nhận định được mức độ của sự cố. Nếu sự cố nhỏ (lượng hóa chất tràn đổ < 20L) và hóa chất không có tính chất nguy hiểm cao thì có thể tự xử lý (tự lau dọn với đầy đủ dụng cụ bảo hộ). Nếu sự cố lớn (lượng hóa chất tràn đổ >20L) hoặc hóa chất có tính chất nguy hiểm cao thì phải báo ngay cho cán bộ an toàn của Công ty, không tự ý hành động (tự sử dụng vật liệu thấm hút để ngăn chảy tràn,...); tiến hành khoanh vùng sự cố, cách ly an toàn, không để công nhân ra vào khu vực xảy ra sự cố. Công nhân được phân công xử lý phải tuân theo sự điều động của cán bộ an toàn, không tự ý hành động. Sử dụng những vật liệu thấm hút đã được trang bị sẵn ở Công ty (cát, giẻ lau, mùn cưa,...) để ngăn chảy tràn và hấp phụ hóa chất. Sau đó, thu dọn chất thải (những vật liệu đã thấm hút hóa chất) và chuyển vào kho. Người thu dọn đảm bảo được trang bị đủ dụng cụ bảo hộ như găng tay cao su, ủng, khẩu trang, mắt kính bảo hộ,... Khi kết thúc việc thu dọn và hiện trường đã sạch sẽ, an toàn, cán bộ an toàn cùng với sự phối hợp của công nhân tham gia ứng phó sự cố sẽ viết báo cáo nêu đầy đủ và rõ ràng nguyên nhân sự cố và biện pháp khắc phục đã áp dụng và gửi đến các bên có liên quan. Nếu trong quá trình xảy ra sự cố, có công nhân tiếp xúc hoặc bị tổn thương vì hóa chất nguy hiểm, phải lập tức sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy của cơ sở:

Cơ sở thực hiện một số biện pháp tổ chức, quản lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

- Bố trí 01 cán bộ phụ trách quản lý môi trường trong cơ sở.
- Ban hành Quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt trong vấn đề chấp hành các quy định của cơ sở trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên về quy trình sản xuất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, thiết bị; định mức chính xác nguyên, nhiên, vật liệu; chấp hành đúng theo thiết kế của máy móc, trang thiết bị sẽ làm cho mức độ ô nhiễm chất thải giảm và giảm lưu lượng thải cũng như chi phí xử lý ô nhiễm môi trường.

b. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục:

Công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường cho cán bộ, công nhân trong cơ sở về công tác bảo vệ môi trường thường xuyên, sâu rộng hơn, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương về bảo vệ môi trường (chế độ khen thưởng, xử phạt...) để tạo thói quen và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cán bộ, công nhân viên.

- Nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên về sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên, nguyên nhiên liệu..., nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ý thức phát hiện những nguy cơ, sự cố có thể xảy ra đối với môi trường và con người.

- Thường xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và làm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh cơ sở.

8. Các nội dụng thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được cấp.
Để phù hợp với hoạt động sản xuất, Công ty thay các hạng mục bảo vệ môi trường sau: 
	TT
	Hạng mục
	Theo đề án bảo vệ môi trường và Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được cấp (m2)
	Phương án thay đổi (m2)
	Lý do

	1
	Kho chứa chất thải nguy hại
	9
	36
	Công ty thay đổi quy mô diện tích các hạng mục công trình để phù hợp với hoạt động sản xuất thực tế

	2
	Kho chứa chất thải rắn sản xuất
	18
	114
	

	3
	Lán chứa rác thải sinh hoạt
	0
	9
	

	4
	Diện tích trồng cây xanh
	650
	4.364,5
	


Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
* Nguồn phát sinh nước thải

Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động của cơ sở, bao gồm:
- Nguồn số 1: nước thải sinh hoạt của công nhân tại các khu nhà vệ sinh, hoạt động nấu ăn. 

- Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh từ Hoạt động rửa sạch dây thép sau khi đã tẩy trắng.

- Nguồn số 3: Nước thải sản xuất phát sinh từ Hoạt động vệ sinh bể làm mát dây thép sau khi nung nóng.

* Lưu lượng nước xả thải tối đa: 40 m3/ngày đêm.

* Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng.
* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (B) với Cmax = C do nước thải chảy vào cống thoát nước của thành phố và QCVN 14:2008/BTNMT (B) (*) với hệ số K = 1,2 do tổng số CBCNV tại cơ sở 200 người <500 người, Cmax = CxK, cụ thể như sau:
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	C
	Cmax

	I
	So sánh với QCVN 40:2011/BTNMT (B) 

	01
	pH
	-
	5,5-9
	5,5-9

	02
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	100
	100

	03
	Độ màu
	mg/l
	150
	150

	04
	COD
	mg/l
	150
	150

	05
	BOD5
	mg/l
	50
	50

	06
	Amoni
	mg/l
	10
	10

	07
	Sunfua
	mg/l
	0,5
	0,5

	08
	Crom VI
	mg/l
	0,1
	0,1

	09
	Crom III
	mg/l
	1
	1

	10
	Đồng
	mg/l
	2
	2

	11
	Kẽm
	mg/l
	3
	3

	12
	Niken
	mg/l
	0,5
	0,5

	13
	Sắt
	mg/l
	5
	5

	14
	Tổng Phôtpho
	mg/l
	6
	6

	15
	Tổng Nitơ
	mg/l
	40
	40

	16
	Tổng Coliform
	VK/100ml
	5.000
	5.000

	17
	Phenol
	mg/l
	0,5
	0,5

	18
	Xianua
	mg/l
	0,1
	0,1

	19
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10
	10

	II
	So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT (B) 

	20
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	1.000
	1.200

	21
	Phosphat
	mg/l
	10
	12

	22
	Nitrat
	mg/l
	50
	60

	23
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	10
	12


* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
 - Vị trí xả nước thải:

- Vị trí xả nước thải sau xử lý: 

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn xả qua 01 cửa xả phía Đông Nam.

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X 2258196;  Y 0569544 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105033’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: Xả thải tự chảy.

- Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm.

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 40m3/ngày đêm.

- Nguồn tiếp nhận: Cống thoát nước chung của thành phố. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

* Nguồn phát sinh khí thải: Cơ sở có 01 nguồn phát sinh bụi, khí thải tại khu vực máy tẩy trắng dây thép.
* Lưu lượng xả khí thải tối đa: 30.000 m3/h.

* Dòng khí thải: Số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01.

* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

Chất lượng khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (B) với Cmax = C x Kp x Kv, trong đó Kp = 0,9 do lưu lượng khí thải 30.000 m3/h, Kv = 0,6 do ống khói nằm trong nội thành của thành phố Nam Định – Đô thị loại I.

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT (B)

	
	
	
	C
	Cmax

	01
	HCl

	mg/Nm3
	50
	27

	02
	H2SO4
	mg/Nm3
	50
	27


* Vị trí, phương thức xả khí thải:

 - Vị trí nơi xả khí thải: 01 vị trí phía Nam cơ sở 

- Tọa độ vị trí xả khí thải: X: 2257161; Y: 0541391 – hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
- Phương thức xả thải: Cưỡng bức.
Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

Bảng 8. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả năm 2021
	QCVN 40:2011 (B) & QCVN 14:2008 (B) (*)

	
	
	
	15/1/2021
	19/5/2021
	15/9/2021
	18/12/2021
	Cmax

	01
	pH
	-
	7,04
	6,83
	7,01
	7
	5,5-9

	02
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	32
	28
	28
	43
	100

	03
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	128
	820
	298
	314
	1.200 (*)

	04
	Độ màu
	mg/l
	60
	45
	50
	98
	150

	05
	COD
	mg/l
	50
	70
	60
	142
	150

	06
	BOD5
	mg/l
	21
	33
	23
	47
	50

	07
	Amoni
	mg/l
	1,2
	2,5
	1,4
	5,8
	10

	08
	Sunfua
	mg/l
	0,18
	0,21
	<0,03
	<0,03
	0,5

	09
	Phosphat
	mg/l
	0,35
	0,48
	0,48
	0,63
	12 (*)

	10
	Nitrat
	mg/l
	0,85
	0,9
	1,3
	1,8
	60 (*)

	11
	Crom VI
	mg/l
	0,036
	<0,01
	<0,01
	0,01
	0,1

	12
	Đồng
	mg/l
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,08
	2

	13
	Kẽm
	mg/l
	<0,01
	0,035
	<0,01
	0,073
	3

	14
	Niken
	mg/l
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	0,07
	0,5

	15
	Sắt
	mg/l
	0,28
	0,42
	0,48
	1
	5

	16
	Tổng Phôtpho
	mg/l
	0,63
	0,85
	0,73
	0,85
	6

	17
	Tổng Nitơ
	mg/l
	16,5
	16,5
	17,5
	17,5
	40

	18
	Crom III
	mg/l
	<0,004
	<0,004
	<0,004
	<0,004
	1

	19
	Xianua
	mg/l
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	0,01
	0,1

	20
	Phenol
	mg/l
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	0,02
	0,5

	21
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	-
	-
	<0,3
	1,2
	10

	22
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	1,2
	<0,03
	<0,03
	0,18
	12 (*)

	23
	Tổng Coliform
	VK/100ml
	2.800
	3.800
	3.100
	3.500
	5.000


	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả năm 2022
	QCVN 40:2011 (B) & QCVN 14:2008 (B) (*)

	
	
	
	19/03/2022
	20/5/2022
	16/8/2022
	16/12/2022
	Cmax

	01
	pH
	-
	7,04
	7,0
	6,87
	6,89
	5,5-9

	02
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	43
	25
	30
	58
	100

	03
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	303
	208
	209
	212
	1.200 (*)

	04
	Độ màu
	mg/l
	110
	50
	40
	100
	150

	05
	COD
	mg/l
	135
	60
	50
	137
	150

	06
	BOD5
	mg/l
	44
	27
	21
	45
	50

	07
	Amoni
	mg/l
	5,8
	1,3
	0,8
	6
	10

	08
	Sunfua
	mg/l
	0,38
	0,2
	0,19
	0,28
	0,5

	09
	Phosphat
	mg/l
	0,9
	0,68
	0,48
	0,8
	12 (*)

	10
	Nitrat
	mg/l
	2,45
	1,5
	2,5
	2
	60 (*)

	11
	Crom VI
	mg/l
	<0,009
	<0,009
	<0,009
	<0,003
	0,1

	12
	Đồng
	mg/l
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	2

	13
	Kẽm
	mg/l
	0,062
	0,067
	<0,03
	<0,03
	3

	14
	Niken
	mg/l
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,0008
	0,5

	15
	Sắt
	mg/l
	2,2
	1,2
	1
	0,9
	5

	16
	Tổng Phôtpho
	mg/l
	1
	0,95
	0,75
	1,2
	6

	17
	Tổng Nitơ
	mg/l
	19,5
	14,3
	16,5
	26
	40

	18
	Crom III
	mg/l
	<0,012
	<0,012
	<0,012
	<0,003
	1

	19
	Xianua
	mg/l
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	<0,002
	0,1

	20
	Phenol
	mg/l
	<0,0001
	<0,03
	<0,03
	<0,001
	0,5

	21
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	<0,3
	1,2
	<0,9
	1,5
	10

	22
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	0,5
	<0,09
	<0,09
	0,36
	12 (*)

	23
	Tổng Coliform
	VK/100ml
	4.800
	3.200
	2.300
	3.400
	5.000


	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả năm 2023
	QCVN 40:2011 (B) & QCVN 14:2008 (B) (*)

	
	
	
	10/3/2023
	31/5/2023
	Cmax

	01
	pH
	-
	7,02
	7,03
	5,5-9

	02
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	43
	33
	100

	03
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	203
	215
	1.200 (*)

	04
	Độ màu
	mg/l
	110
	70
	150

	05
	COD
	mg/l
	130
	90
	150

	06
	BOD5
	mg/l
	48
	35
	50

	07
	Amoni
	mg/l
	4,8
	2,1
	10

	08
	Sunfua
	mg/l
	0,39
	0,3
	0,5

	09
	Phosphat
	mg/l
	0,9
	0,65
	12 (*)

	10
	Nitrat
	mg/l
	6,7
	4,6
	60 (*)

	11
	Crom VI
	mg/l
	<0,009
	<0,009
	0,1

	12
	Đồng
	mg/l
	<0,09
	<0,09
	2

	13
	Kẽm
	mg/l
	0,034
	<0,03
	3

	14
	Niken
	mg/l
	<0,09
	<0,09
	0,5

	15
	Sắt
	mg/l
	0,5
	0,4
	5

	16
	Tổng Phôtpho
	mg/l
	1,7
	1,2
	6

	17
	Tổng Nitơ
	mg/l
	27
	19,5
	40

	18
	Crom III
	mg/l
	<0,012
	<0,012
	1

	19
	Xianua
	mg/l
	<0,006
	<0,006
	0,1

	20
	Phenol
	mg/l
	<0,003
	<0,003
	0,5

	21
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	<0,9
	<0,9
	10

	22
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	<0,09
	<0,09
	12 (*)

	23
	Tổng Coliform
	VK/100ml
	4.700
	4.100
	5.000


Ghi chú: 
	Vị trí lấy mẫu
	: Mẫu mước thải tại bể lắng lọc tập trung sau hệ thống xử lý nước thải của cơ sở, điểm trước khi chảy ra cống thoát nước thải thành phố

	Đơn vị lấy mẫu, quan trắc
	: Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định

	QCVN 40:2011

/BTNMT (B)
	: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cmax = C: Do nước thải chảy vào cống thoát nước của thành phố)

	(*): QCVN 14:2008

/BTNMT (B)
	: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cmax = C x K với hệ số K = 1,2 do tổng số CBCNV tại cơ sở 200 người <500 người)


* Nhận xét:

Cơ sở đã thực hiện quan trắc mẫu nước thải sau xử lý theo định kỳ 3 tháng/ lần. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải sau trạm xử lý từ năm 2022 đến nay cho thấy toàn bộ các thông số phân tích tại các đợt quan trắc đều nằm trong QCVN 40:2011/BTNMT (B) & QCVN 14:2008/BTNMT (B).


Như vậy Hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở hoạt động ổn định và đảm bảo xử lý nước thải đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối khí thải hệ thống xử khí thải máy tẩy trắng dây thép
Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng khí thải máy tẩy trắng dây thép sau xử lý

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả năm 2021
	QCVN 19:2009 (B) 

	
	
	
	15/1/2021
	15/6/2021
	10/12/2021
	C
	Cmax

	01
	HCl
	mg/Nm3
	0,4437
	KPH
	KPH
	50
	27

	02
	H2SO4
	mg/Nm3
	0,02545
	0,036
	<11,3
	50
	27


	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả năm 2022
	QCVN 19:2009 (B) 

	
	
	
	19/3/2022
	20/5/2022
	16/8/2022
	16/12/2022
	C
	Cmax

	01
	HCl
	mg/Nm3
	<0,0031
	<0,0031
	<0,0031
	<0,0031
	50
	27

	02
	H2SO4
	mg/Nm3
	<0,009
	<0,009
	<0,009
	<0,009
	50
	27


	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả năm 203
	QCVN 19:2009 (B) 

	
	
	
	10/3/2023
	31/5/2023
	C
	Cmax

	01
	HCl
	mg/Nm3
	<0,0031
	<0,0031
	50
	27

	02
	H2SO4
	mg/Nm3
	<0,009
	<0,009
	50
	27


Ghi chú: 
	Vị trí lấy mẫu
	: Mẫu khí thải  tại ống khói thoát khí của tháp hấp thụ hơi axít

	Đơn vị lấy mẫu, quan trắc
	: Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường

	QCVN 19:2009

/BTNMT (B)
	: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cmax = C x Kp x Kv, với Kp = 0,9 do lưu lượng khí thải 30.000 m3/h, Kv = 0,6 do ống khói nằm trong nội thành của thành phố Nam Định – Đô thị loại I )


* Nhận xét:

Cơ sở đã thực hiện quan trắc mẫu khí thải sau xử lý theo định kỳ 3 tháng/ lần. Theo kết quả phân tích từ năm 2021 đến nay cho thấy toàn bộ các thông số phân tích tại các đợt quan trắc đều nằm trong QCVN 19:2009/BTNMT (B).


Như vậy hệ thống xử lý khí thải của cơ sở hoạt động ổn định và đảm bảo xử lý nước thải đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA CƠ SỞ
1. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

Bảng 10. Chương trình giám sát môi trường

	TT
	Vị trí quan trắc
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc
	Quy chuẩn 
so sánh

	1
	Nước thải
	
	
	

	-
	Mẫu nước thải sinh hoạt trước xử lý: 01 mẫu nước thải tại điểm trước khi chảy vào bể lắng lọc tập trung. 
	pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, Amoni, Sunfua, Phosphat, Nitrat, Phôtpho, Tổng Nitơ, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliform.
	3 tháng/lần
	QCVN 40:2011

/BTNMT (B) 

& QCVN 14:2008

/BTNMT 

( B)

	-
	Mẫu nước thải sản xuất trước xử lý: 01 mẫu tại bể thu gom nước thải sản xuất.
	Độ màu, COD,  Crom VI, Crom III, Đồng, Kẽm, Niken, Sắt, Tổng  Phenol, Xianua.
	
	

	-
	Mẫu nước thải sau xử lý: 01 Mẫu nước thải tại bể lắng lọc tập trung, điểm trước khi chảy ra cống thoát nước thành phố
	pH, Tổng chất rắn lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, Độ màu, COD, BOD5, Amoni, Sunfua, Phosphat, Nitrat, Crom VI, Crom III, Đồng, Kẽm, Niken, Sắt, Tổng Phôtpho, Tổng Nitơ, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliform, Phenol, Xianua.
	
	

	2
	Khí thải
	
	
	

	-
	Mẫu khí thải  tại ống khói thoát khí của tháp hấp thụ hơi axít
	HCl, H2SO4
	3 tháng/lần
	QCVN 19:2009 /BTNMT cột B 


2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm:
	TT
	Nội dung
	Kinh phí (triệu/năm)

	1
	Quan trắc Nước thải
	50

	2
	Quan trắc Khí thải
	19

	
	Tổng
	69


Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Trong vòng 02 năm gần đây Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định chưa tiếp các đoàn thanh kiểm tra. Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định luôn tuân thủ theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường.
Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường gồm:

- Cam kết về tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết xử lý nước thải đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (B) và QCVN 14:2008/BTNMT ( B) trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (B) trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Cam kết sẽ thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra.

PHỤ LỤC BÁO CÁO





































































Ngăn 3


Lắng





Đường ống Ф 110 





Bể lắng lọc hoặc bể lắng lọc tập trung





Nước thải sinh hoạt 





Ngăn 1


Điều hòa


Lắng


Phân hủy sinh học





Ngăn 2


Lắng


Phân hủy sinh học	





Đúng





Sai





Kết thúc





Gửi đến các bên có liên quan





Cống thoát nước thành phố phía Đông Nam








Tiếng ồn





Tiếng ồn




















Bể lắng lọc tập trung











Ф110








Bể lắng lọc











Ф110








Hệ thống xử lý nước thải sản xuất








Nước thải nhà tắm








Bể thu gom











Nước thải từ hoạt động rửa dây thép, hoạt động vệ sinh bể làm mát











B300








Bể tự hoại 3 ngăn











Nước thải nhà vệ sinh khu vực sản xuất











Ф110








Bể tách dầu mỡ











Nước thải nhà ăn






















































































Ф 110





Cống B300 và HT hố ga





Nước thoát mái, nước chảy tràn bề mặt của Công ty





Cống thoát nước  thành phố phía Đông Nam, qua 2 cửa xả





Sản phẩm





KCS





Nhập kho bảo quản





Định số đếm khối lượng





Hệ thống dẫn dây





Phôi dây thép 





Tạo gai





Xoắn gai





Bó cuộn gai





KCS





Nhập kho bảo quản





Sản phẩm





Đánh lô





Phôi dây thép





Nạp dây





Đếm ra số cuộn





Dệt lưới





Sản phẩm





KCS





Nhập kho bảo quản





Ra cuộn, bó buộc tem mác





Tạo nan ngang





Phôi dây thép





Cắt





Xoắn đầu lưới





Cuộn





Thu hồi dung dịch





Sấy khô





Nhập kho bảo quản





Sản phẩm





KCS





Làm mát








Tiếng ồn











Hệ thống lò ủ làm mềm








Tẩy trắng





Làm sạch





Mạ kẽm





Chất thải nguy hại, khí thải





Nước thải





Nhiệt độ





Nhiệt độ





Nhập kho bảo quản











KCS





Gia công đầu dây





Phôi dây thép





Làm sạch cơ học





Rút làm giảm đường kính





Sản phẩm thô














Ống khói D315 cao 6m




















Tháp hấp thụ 





Quạt hút





Đường ống nhựa D 110, D315





Hơi axit HCL, H2SO4





Máy tẩy trắng





Đường ống nhựa D 315








Bể chứa dung dịch hấp thụ NaOH





Khí thải đạt QCVN 19:2009


/BTNMT cột A





Ghi chú:


Đường nước thải


Đường hóa chất


Đường bùn thải





Bể lắng lọc tập trung





Cồng thoát nước thành phố phía Đông Nam





Nước thải từ bể tự hoại khu vực sản xuất, nước thải nhà tắm





Bể chắt nước (2 bể)





Hố ga, bể chứa ngầm





Bể lắng lọc





Bể chứa bùn





Nước thải từ bệ tự hoại 3 ngăn khu vực văn phòng và nước thải từ bể tách dầu mỡ








Nước thải sản xuất





Bể thu gom





Bể hóa lý (bể xử lý chính)





Bể chứa + xử lý hóa lý (2 bể)





Dung dịch NaOH





Bể pha kiềm (dung dịch NaOH)
































Viết báo cáo: nguyên nhân sự cố và biện pháp khắc phục














Thu dọn chất thải và chuyển vào kho





Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp phụ hoá chất �(cát, giẻ lau, mùn cưa,…)





Tuân theo sự điều động của cán bộ an toàn








Cách ly an toàn





Thông báo cho cán bộ an toàn





Tràn đổ �hóa chất





Lớn hơn 20 Lít








Bụi, Chất thải rắn, tiếng ồn





Ф110








Bể tự hoại 3 ngăn











Nước thải nhà vệ sinh khu vực văn phòng











Ф110








Ф90, 110








B300








Đường ống nhựa Ф110














Ф110








Ф110








Ф110








Ф110
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